
UBND THÀNH PHỐ BẮC GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ  

 

Số:       /TTYT-DƯỢC-VT,TBYT 

V/v yêu cầu báo giá vắc xin cúm dịch vụ 
của Trung tâm Y tế thành phố 

 Bắc Giang năm 2025   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         

TP. Bắc Giang, ngày    tháng 05 năm 2025 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

 Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-TTYT ngày 13/02/2025 về việc ban 

hành quy trình mua sắm vắc xin dịch vụ của Trung tâm Y tế thành phố Bắc 

Giang. 

 Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-TTYT ngày 17/02/2025 cảu Giám đốc 

Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang Về việc phê duyệt danh mục, số lượng, 

thông số kỹ thuật của hàng hóa  thuộc gói thầu: “Mua vắc xin, huyết thanh dịch 

vụ của Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang năm 2025” 

 Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng thuốc và điều trị ngày 13/5/2025 

thông qua danh mục vắc xin cúm trượt thầu lần 1 năm 2025. 

 Để có căn cứ xây dựng giá dự toán mua vắc xin, huyết thanh tiêm dịch 

vụ phục vụ công tác phòng bệnh theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản 

hướng dẫn có liên quan, Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang đề nghị các đơn 

vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp hàng hóa (chi tiết danh mục, 

số lượng hàng hóa tại phụ lục I đính kèm) gửi báo giá đến Trung tâm Y tế thành 

phố Bắc Giang để đơn vị tổ chức xem xét, đánh giá thực hiện các bước tiếp theo 

theo quy định của pháp luật. 

              Hình thức báo giá: 

                - Bản báo giá/biểu báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà cung 

cấp ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền 

của đại diện hợp pháp của nhà cung cấp kèm theo giấy ủy quyền, quyết định 

giao việc hoặc văn bản tương đương. 

                - Địa chỉ hộp thư điện tử: ttyt_tpbg@bacgiang.gov.vn và 

toand3b@gmail.com 



                - Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Bộ phận văn thư hoặc                  

Khoa Dược -  vật tư, TBYT thuộc Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang–Tổ dân 

phố 5,phường Nham Biền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

       - Mọi thắc mắc liên hệ đ/c Trần Văn Toản, Trưởng khoa Dược – VT, 

TBYT. Số điện thoại: 0982.496.884 

       - Thời gian nhận báo giá: từ ngày 14/5/2025 đến hết 8h ngày 

23/5/2025.  

        Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem 

xét. 

       - Hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

                 -Thời gian giao hàng dự kiến: tối đa 05 ngày sau khi nhận được dự trù 

của Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang. 

                  (Chi tiết mẫu báo giá tham khảo theo phụ lục II đính kèm) 

             Các thông tin khác: đề nghị các nhà cung cấp khi gửi báo giá gửi kèm 

những giấy tờ sau: 

                 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có dấu đỏ. 

                 - Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có dấu đỏ. 

                 - Hồ sơ sản phẩm báo giá. 

                 - Hợp đồng cung cấp hàng hóa chào giá trong thời gian không quá 90 

ngày tính đến thời điểm báo giá (nếu có). 

            Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm báo 

giá./. 

 

Nơi nhận:  

- Cổng TT đơn vị; 

- Lưu: VT, KD, HSMS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Hữu Tuấn 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 
(Kèm theo Công văn số:      /TTYT-DƯỢC-VT,TBYT ngày     /05/2025 của  

Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang) 

 

STT Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Nhóm 

thuốc 

Số 

lượng  

1 

Mỗi liều 0,5ml vắc xin (dạng mảnh, bất 

hoạt) chứa: A/Victoria/4897/2022 

(H1N1)pdm09 - sử dụng chủng tương 

đương (A/Victoria/4897/2022, IVR-

238) 15 mcg HA; A/Darwin/9/2021 

(H3N2) - sử dụng chủng tương đương 

(A/Darwin/9/2021, IVR-228) 15 mcg 

HA; B/Austria/1359417/2021 - sử dụng 

chủng tương đương 

(B/Michigan/01/2021, chủng hoang dã) 

15 mcg HA; B/Phuket/3073/2013 – sử 

dụng chủng tương đương 

(B/Phuket/3073/2013, chủng hoang dã) 

15 mcg HA 

Mỗi liều 0,5ml vắc xin (dạng 

mảnh, bất hoạt) chứa: 

A/Victoria/4897/2022 

(H1N1)pdm09 - sử dụng 

chủng tương đương 

(A/Victoria/4897/2022, IVR-

238) 15 mcg HA; 

A/Darwin/9/2021 (H3N2) - sử 

dụng chủng tương đương 

(A/Darwin/9/2021, IVR-228) 

15 mcg HA; 

B/Austria/1359417/2021 - sử 

dụng chủng tương đương 

(B/Michigan/01/2021, chủng 

hoang dã) 15 mcg HA; 

B/Phuket/3073/2013 – sử dụng 

chủng tương đương 

(B/Phuket/3073/2013, chủng 

hoang dã) 15 mcg HA 

Liều 1 2500 

 
Cộng: 01 khoản 

   

 

        Thông tin tại phụ lục nêu trên là yêu cầu tối thiểu của hàng hóa, các hãng 

sản xuất nhà cung cấp tại Việt Nam có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt 

hơn./.



PHỤ LỤC II 

(Kèm theo Công văn số:      /TTYT-DƯỢC-VT,TBYT ngày     /05/2025 của Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang) 

 

BÁO GIÁ HÀNG HÓA 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang 

 

Chúng tôi, Công ty (Tên đơn vị) …..............., có địa chỉ tại: ………….. 

Căn cứ danh mục hàng hóa đề nghị báo giá của Quý cơ quan, chúng tôi báo giá đơn giá hàng hóa như sau: 
 

 

 

 

 

STT 
Tên 

thuốc 
Tên hoạt chất 

Nồng độ, hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào 

chế 

Quy 

cách 

Nhóm 

thuốc 

Hạn 

dùng 

(Tuổi 

thọ) 

GĐKLH 

hoặc 

GPNK  

Cơ sở 

sản xuất 

Xuất 

xứ 

Đơn vị 

tính  

Số 

lượng  

Đơn 

giá  

Thành 

tiền  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

                

                

  Cộng:        khoản              

 

          Đơn giá trên là trọn gói, đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế và các loại chi phí có liên quan theo quy định của Nhà nước để 

thực hiện gói thầu, hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu tại Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang mà Chủ đầu tư không phải thanh 

toán thêm bất cứ khoản chi phí nào khác. 

          Báo giá này có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá./. 

 

                                                                                                                     ………………., ngày ………. tháng ……… năm …………. 

                                                                                                                                Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                                                                                                                    (Ký tên, đóng dấu) 
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